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I. LÝ THUYẾT
BÀI 22: PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG 
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG.
· Phân loại thế giới sống là cách sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật tự nhất định dựa vào đặc điểm cơ thể.
· Nhiệm vụ của phân lịa thế giới sống là phát hiện, mô tả đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại.
2. CÁC BẬC PHÂN LOẠI SINH VẬT.
· Trong nguyên tắc phân loại, các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn được sắp xếp theo trật tự: Loài → chi/giống → họ → bộ → lớp → ngành → giới
· Trong đó loài là bậc phân loại cơ bản, bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật cùng bậc càng ít.
· Cách gọi tên sinh vật:
+ Tên phổ thông: là cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu.
+ Tên khoa học: là cách gọi tên một loài sinh vật theo tên chi/giống và tên loài
+ Tên địa phương: là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia
3. CÁC GIỚI SINH VẬT
Theo Whittaker 1969, thế giới sống được chia thành năm giới: Khởi sinh, Nguyên Sinh, Nấm, Thực vật, Động vật
4. KHÓA LƯỠNG PHÂN
- Khóa lưỡng phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm.
- Cách xây dựng khóa lưỡng phân:
+ Bước 1. Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi sinh vật 
+ Bước 2. Dựa vào một đặc điểm đặc trưng nhất để phân chia sinh vật thành hai nhóm. 
+ Bước 3. Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai nhóm nhỏ hon cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật. 
+ Bước 4. Xây dựng khoá lưỡng phân hoàn chỉnh

BÀI 24. VIRUS
1. ĐẶC ĐIỂM VIRUS.
– Virus là dạng sống đơn giản, chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu hiển vi, sống kí sinh nội bào bắt buộc, khi ra khỏi tế bào vật chủ, virus tồn tại như một vật không sống
– Virus có dạng hình dạng đặc trưng:
+ Dạng xoán: virus khảm thuốc lá, virus dại
+ Dạng hình khối: virus cúm, virus viêm kết mạc
+ Dạng hỗn hợp: thực khuẩn thể (phage)
– Virus có cấu tạo đơn giản, gồm lớp vỏ protein và phần lõi chứa vật chất di tryền , một số virus có thêm lớp vỏ ngoài.
2. VAI TRÒ VIRUS
– Virus có vai trò trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn. Bên cạnh đó, virus là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cho con người, động vật và thực vật.
– Bệnh do virus gây ra có thể lây truyền theo nhiều con đường khác nhau: từ mẹ sang com, tiếp xúc trực tiếp, truyền máu, tiêu hóa, hô hấp, vết cắn động vật, …
– Để phòng chống bệnh do virus gây ra chúng ta phải ngăn chặn các con đường lây truyển bệnh, tiêm vaccine phòng bệnh, …

II. BÀI TẬP
BÀI 22: PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG
Câu 1: Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?
A. Để xác định số lượng các loài sinh vật trên Trái Đất.
B. Để đặt và gọi tên các loài sinh vật khi cần thiết.
C. Để thấy được sự khác nhau giữa các loài sinh vật.
D. Để xác định vị trí của các loài sinh vật giúp cho việc tìm ra chúng giữa các sinh vật trở nên dễ dàng hơn.
Câu 2: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?
A. Loài → Chi (giống) → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới
B. Loài → Chi (giống) → Bộ → Họ → Lớp → Ngành → Giới
C. Giới → Ngành → Lớp → Bộ → Họ → Chi (giống) → Loài
D. Chi (giống) → Loài → Họ → Bộ → Lớp → Ngành → Giới
Câu 3: Hệ thống phân loại sinh vật bao gồm các giới nào?
A. Khởi sinh, Động vật, Thực vật, Nấm, Virus           
B. Nấm, Nguyên sinh, Thực vật, Virus
C. Động vật, Thực vật, Nấm           
D. Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật
Câu 4: Vi khuẩn lam có cơ thể đơn bào, nhân sơ, có diệp lục và khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. Vi khuẩn lam thuộc giới nào?
A. Nấm                 
B. Nguyên sinh              
C. Khởi sinh                 
D. Thực vật
Câu 5: Việc phân loại thế giới sống có ý nghĩa gì với chúng ta?
(1) Gọi đúng tên sinh vật
(2) Đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại
(3) Thấy được vai trò của sinh vật trong tự nhiên và trong thực tiễn
(4) Nhận ra sự đa dạng của sinh giới
A. (1), (2), (3)                 
B. (1), (2), (4) 
C. (2), (3), (4)              
D. (1), (3), (4)
Câu 6: Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:
A. Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi
B. Sinh sản
C. Trao đổi chất và năng lượng
D. Sinh trưởng và phát triển
Câu 7: Tiêu chí nào sau đây được dùng để phân loại sinh vật?
(1) Đặc điểm tế bào
(2) Mức độ tổ chức cơ thể
(3) Môi trường sống
(4) Kiểu dinh dưỡng
(5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn
A. (1), (3), (4), (5)                  
B. (2), (3), (4), (5)
C. (1), (2), (3), (4)                    
D. (1), (2), (3), (5)
Câu 8: Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là
A. phân loại sinh vật thành các nhóm nhỏ.
B. phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật vào hệ thống phân loại.
C. sắp xếp sinh vật vào một hệ thống theo trật tự nhất định.
D. gọi đúng tên sinh vật.
Câu 9: Tên phổ thông của các loài được hiểu là?
A. Cách gọi phổ biến của loài có trong danh mục tra cứu
B. Tên giống + tên loài + (Tên tác giả, năm công bố)
C. Cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia
D. Tên loài + tên giống + (tên tác giả, năm công bố)
Câu 10: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
A. Thực vật      
B. Nguyên sinh              
C. Nấm                
D. Khởi sinh
Câu 11: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.
A. loài
B. bộ
C. ngành   
D. chi

BÀI 24. VIRUS
Câu 1: Biện pháp nào hữu hiệu nhất để phòng bệnh do virus là?
A. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.
B. Chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tập thể dục, sinh hoạt điều độ.
C. Có chế độ dinh dưỡng tốt, bảo vệ môi trường sinh thái cân bằng và trong sạch.
D. Sử dụng vaccine vào thời điểm phù hợp.
Câu 2: Vaccine được tạo ra từ chính những mầm bệnh (vi khuẩn hoặc virus) đã chết hoặc làm suy yếu, có tác dụng phòng ngừa nhiều bệnh lây nhiễm. Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, thời điểm tiêm vaccine thích hợp nhất là khi nào?
A. Khi cơ thể có dấu hiệu bị bệnh
B. Trước khi bị bệnh và cơ thể đang khỏe mạnh 
C. Khi cơ thể khỏe mạnh
D. Sau khi khỏi bệnh
Câu 3: Virus chủ yếu được tạo thành từ đâu?
A. chất béo
B. cacbohydrat
C. axit nucleic
D. chất đạm
Câu 4: Điều gì là do nhiễm vi-rút?
A. bệnh than
B. cảm lạnh thông thường
C. viêm màng não do vi khuẩn
D. MRSA
Câu 5: Trong các bệnh sau đây, bệnh nào do virus gây nên?
A. Bệnh dại            
B. Bệnh kiết lị    
C. Bệnh vàng da             
D. Bệnh tả 
Câu 6: Virus sống kí sinh nội bào bắt buộc vì chúng:
A. Chưa có cấu tạo tế bào
B. Có cấu tạo tế bào nhân sơ
C. Có kích thước hiển vi
D. Có hình dạng không cố định
Câu 7: Virus có các hình dạng chính nào sau đây?
A. Dạng xoắn, dạng khối, dạng hỗn hợp
B. Dạng xoắn, dạng cầu, dạng que
C. Dạng khối, dạng que, dạng hỗn hợp
D. Dạng cầu, dạng xoắn, dạng que
Câu 8: Tại sao bác sĩ đề nghị mọi người nên tiêm vaccine ngừa cúm mỗi năm?
A. Virus nhân lên nhanh chóng theo thời gian
B. Vaccine càng ngày càng mạnh hơn theo thời gian
C. Vaccine được cơ thể hấp thụ sau một năm
D. Virus cúm có nhiều chủng thay đổi theo các năm
Câu 9: Virut kí sinh ở vi khuẩn còn được gọi là 
A. Vi khuẩn lai.
B.  Thực khuẩn thể.
C. Vi khuẩn cổ.
D. Virut lai.
Câu 10: Những vi sinh vật này gây ra các bệnh như AIDS, mụn rộp, mụn cóc, cúm và thủy đậu.
A. nấm
B. vi khuẩn
C. động vật nguyên sinh
D. vi rút
Câu 11: Virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, nhóm các bệnh nào dưới đây do virus gây ra?
A. Viêm gan B, AIDS, sởi
B. Quai bị, lao phổi, viêm gan B
C. Tả, sởi, viêm gan A
D. Viêm não Nhật Bản, thủy đậu, viêm da
Câu 12: Nhiều loại virut gây bệnh cho người và động vật đã được nghiên cứu để sản xuất ..... để phòng chống bệnh có hiệu quả. Điền vào chỗ trống (....) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa?
A. kháng thể.
B. vacxin. 
C. thực bào.
D. inteferon.
